
DANH SÁCH CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN LÀ CHỨNG KHOÁN 

CƠ SỞ CỦA CHỨNG QUYỀN VÀ HẠN MỨC CÒN ĐƯỢC PHÉP CHÀO 

BÁN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22/04/2024 
 

 

Ghi chú:  
- Dữ liệu lọc danh sách chứng khoán cơ sở bao gồm: 

     + Danh mục VN30 được Sở GDCK TP. HCM công bố thông tin tại ngày 15/04/2024 

+ Giá trị vốn hóa, khối lượng, giá trị giao dịch và tỷ lệ freefloat thực tế tại ngày 29/03/2024 

- Dữ liệu tính tổng hạn mức chào bán bao gồm: 

+ Khối lượng cổ phiếu lưu hành ngày 22/04/2024 

+ Tỷ lệ freefloat thực tế tại ngày 29/03/2024 

 

STT 

Mã 

chứng 

khoán 

Khối lượng cổ 

phiếu lưu 

hành 

Tỷ lệ f 

thực tế 

Tổng số cổ 

phiếu tự do 

chuyển 

nhượng 

Tổng hạn 

mức chào 

bán 

Hạn mức 

chào bán 

còn lại 

1 ACB 3.884.050.358 89,51% 3.476.613.475 347.661.347 335.994.682 

2 FPT 1.269.968.875 80,65% 1.024.229.897 102.422.989 96.650.034 

3 HDB 2.912.550.610 74,82% 2.179.170.366 217.917.036 217.342.571 

4 HPG 5.814.785.700 54,45% 3.166.150.813 316.615.081 253.606.749 

5 MBB 5.287.084.052 54,33% 2.872.472.765 287.247.276 243.038.299 

6 MSN 1.430.843.406 45,51% 651.176.834 65.117.683 61.442.683 

7 MWG 1.462.244.177 75,08% 1.097.852.928 109.785.292 97.448.714 

8 SHB 3.662.412.356 83,36% 3.052.986.939 305.298.693 295.098.693 

9 SSB 2.495.700.000 53,90% 1.345.182.300 134.518.230 134.518.230 

10 SSI 1.509.138.669 68,00% 1.026.214.294 102.621.429 102.621.429 

11 STB 1.885.215.716 95,66% 1.803.397.353 180.339.735 120.469.499 

12 TCB 3.522.510.811 60,13% 2.118.085.750 211.808.575 195.100.243 

13 TPB 2.201.635.009 48,34% 1.064.270.363 106.427.036 101.552.036 

14 VHM 4.354.367.488 25,57% 1.113.411.766 111.341.176 100.316.176 

15 VIB 2.536.807.534 44,03% 1.116.956.357 111.695.635 84.760.982 

16 VIC 3.823.661.561 26,22% 1.002.564.061 100.256.406 95.506.406 

17 VJC 541.611.334 52,57% 284.725.078 28.472.507 28.472.507 

18 VNM 2.089.955.445 35,18% 735.246.325 73.524.632 68.262.772 

19 VPB 7.933.923.601 55,63% 4.413.641.699 441.364.169 408.767.363 

20 VRE 2.272.318.410 39,65% 900.974.249 90.097.424 73.489.092 


